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Soạn bài: Tổng kết phần văn 
học nước ngoài 
Soạn bài: Tổng kết phần văn học nước 
ngoài 
Câu 1: Các tác phẩm văn học nước ngoài : 
Lớp 6 
STT Tên tác phẩm Thời 

gian 
Tác giả Nước Thể 

loại 
1 Cây bút thần   Trung 

Quốc 
Cổ tích 

2 Ông lão đánh cá 
và con cá vàng 

Thế kỉ 
XVIII 

A.Pu -skin Nga Truyện 
thơ 

3 Mẹ hiền dạy con  Nguyễn Văn Ngọc – 
Trần Lê Nhân dịch 

Trung 
Quốc 

Truyện 

4 Lòng yêu nước 1942 Ê – ren – bua Nga Bút kí 
5 Buổi học cuối 

cùng 
Thế kỉ 
XIX 

A.Đô - Đê Pháp Truyện 

6 Bức thư của thủ 
lĩnh da đỏ 

1854 Xi – át – tơn Mĩ Thư 

Lớp 7 
STT Tên tác phẩm Thời 

gian 
Tác giả Nước Thể 

loại 
1 Mẹ tôi Đầu thế 

kỉ XX 
Ét môn đô đơ 
A mi xi 

I-ta-li-a Truyện 

2 Xa ngắm thác núi Lư Thế kỉ 
VII 

Lí Bạch Trung 
Quốc 

Thơ 

3 Cảm nghĩ trong đêm 
thanh tịnh 

Thế kỉ 
VII 

Lí Bạch Trung 
Quốc 

Thơ 

4 Ngẫu nhiên viết nhân 
buổi mới về quê 

Thế kỉ 
VII 

Hạ Tri 
Chương 

Trung 
Quốc 

Thơ 

5 Bài ca nhà tranh bị gió 
thu phá 

Thế kỉ 
VII 

Đỗ Phủ Trung 
Quốc 

Thơ 
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Lớp 8 
STT Tên tác phẩm Thời 

gian 
Tác 
giả 

Nước Thể loại 

1 Cô bé bán diêm Thế kỉ 
XIX 

An đéc 
xen 

Đan 
Mạch 

Truyện 

2 Đánh nhau với cối 
xay gió 

Thế kỉ 
XVII 

Xéc 
van tét 

Tây Ban 
Nha 

Trích tiểu thuyết 
Đôn ki hô tê 

3 Chiếc lá cuối cùng Đầu thế 
kỉ XX 

O-Hen-
ri 

Mĩ Truyện ngắn 

4 Hai cây phong Thế kỉ 
XX 

Ai-ma-
tốp 

Cư-rơ-
gư-xtan 

Trích tiểu thuyết 

5 Đi bộ ngao du 1762 Ru xô Pháp Trích tiểu thuyết 
6 Ông Giuốc đanh 

mặc lễ phục 
Thế kỉ 
XVII 

Mô-li-e Pháp Trích hài kịch 

Lớp 9 
STT Tên tác phẩm Thời 

gian 
Tác giả Nước Thể loại 

1 Đấu tranh cho một thế 
giới hòa bình 

1986 G. Mác két Cô-
lôm-bi-
a 

Nghị luận 

2 Tuyên bố thế giới về sự 
sống còn, quyền được 
bảo vệ của trẻ em 

1990 Hội nghị cấp 
cao thế giới 
về trẻ em 

 Nghị luận 

3 Cố Hương Thế kỉ 
XX 

Lỗ Tấn Trung 
Quốc 

Truyện 
ngắn 

4 Những đứa trẻ Thế kỉ 
XX 

M. Go-rơ-ki Nga Trích tiểu 
thuyết Thời 
thơ ấu 

5 Bàn về đọc sách Thế kỉ 
XX 

Chu Quang 
Tiềm 

Trung 
Quốc 

Nghị luận 

6 Chó sói và cừu trong thơ 
ngụ ngôn của La Phông 
ten 

1853 H.Ten Pháp Nghị luận 

7 Mây và sóng 1909 R.Ta-go Ấn Độ Thơ 
8 Rô bin xơn ngoài đảo 

hoang 
1719 Đ.Đi-phô Anh Trích tiểu 

thuyết Rô-
bin-xơn 
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Cru-xô 
9 Bố của Xi mông Thế kỉ 

XIX 
Mô-pa-xăng Pháp Truyện 

ngắn 
10 Con chó Bấc 1903 G.Lân đơn Mĩ Trích tiểu 

thuyết 
Tiếng gọi 
nơi hoang 
dã 

	
  


